
ĐỢT 2

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Họ và tên cha Họ và tên mẹ Ghi chú

1 Lâm Vĩnh Khang 18/02/2019 Nam Lưu Thị Huỳnh Chân Lâm Văn Tý

2 Lê Khải An 18/12/2019 Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Lê Văn Bình

3 Trần Ngọc An Nhiên 22/07/2019 Nữ Đỗ Thị Thùy Trang Trần Quốc Trọng

4 Hồ Phạm Phúc Uyên 21/10/2019 Nữ Phạm Thị Hiền Hồ Văn Phú

5 Lê Anh Thư 07/01/2019 Nữ Trần Thị Lùng Lê Văn Tám

6 Nguyễn Thúy Duy 25/10/2019 Nữ Huỳnh Thu Thảo Nguyễn Văn Minh

7 Nguyễn Đăng Anh Tuấn 11/09/2019 Nam Thị Bông Nguyễn Đăng Khánh

8 Nguyễn Huỳnh Phương Nghi 30/11/2019  Nữ Huỳnh Thị Mẳng Nguyễn Hoàng Giúp

9 Phùng Tâm Đức 26/03/2019 Nam Phùng Thị Mai Trần Quốc Lộc

10 Lê Văn Hậu 01/10/2018 Nam Lê Thị Tuyết Loan Lê Văn Cảnh

11 Dương Như Tâm 02/1/2019 Nữ Dương Như Thủy

12 Võ Ngọc Cát Tường 12/03/2019 Nữ Cải Thị Thanh Thủy Võ Văn Tiến

13 Trần Thanh Tính 23/08/2019 Nam Lý Thị Kim Yến Trần Văn Thanh

14 Nguyễn Thái Bình 16/03/2019 Nam Nguyễn Thị Mỹ Nương Nguyễn Tuấn Anh

15 Trần Anh Pháp 09/8/2019 Nam Phạm Thị Thanh Hằng Trần Minh Tùng

16 Võ Hoàng Minh 25/08/2019 Nam Dương Thị Diễm Võ Minh Hoàng

17 Trần Phúc Khang 06/6/2019 Nam Trịnh Thị Hiền Trần Hoàn

18 Nguyễn Hữu An Khang 07/01/2019 Nam Trần Thị Tám Nguyễn Hữu Dụng

19 Lê Tấn Phước 06/02/2019 Nam Trịnh Thùy Linh Lê Đức Thịnh

20 Đặng Lê Ánh Dương 12/05/2019 Nam Lê Thị Như Ngọc Đặng Hữu Trung

21 Bồ Tấn Phát 19/06/2019 Nam Nguyễn Thị Dịu Bồ Văn Tài

22 Dương Nhật Tính 23/09/2019 Nam Nguyễn Thị Thanh Tuyền Dương Văn Bính

23 Nguyễn Tấn Phát 01/12/2019 Nam Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nguyễn Tấn Đạt

24 Nguyễn Hữu Phước 20/09/2019 Nam Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Văn Đức

25 Nguyễn Thị Hà My 12/11/2019 Nữ Châu Thị Mỹ Hiền Nguyễn Trọng Hòa

26 Đặng Minh Khang 27/05/2019 Nam Trần Thị Bích Vân Đặng Văn Thiện

27 Nguyễn Phan Minh Đức 03/11/2019 Nam Phan Thị Quyên Nguyễn Phương

28 Lê Thị Quỳnh Anh 29/10/2019 Nữ Trần Thị Huệ Lê Hữu Nhân

29 Lê Hồ Bảo Lâm 09/8/2019 Nam Hồ Thụy Xuân Liễu Lê Văn Đạo

30 Quách Nhã Uyên 19/01/2019 Nữ Lâm Thị Trân Quách Thanh Tâm

31 Hà Trọng Minh Khôi 29/10/2019 Nam Lê Thị Nam Hà Trọng Hai
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